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Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:
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Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP18/06/2002AnLâm Gia5102005991

HP25/05/2002AnNguyễn Thế Đặng Trường5062005452

HP28/01/2002AnhHuỳnh Tú5092005473

HP11/01/2001AnhNguyễn Tuấn5062004944

HP13/12/2002AnhTrần Thị Kim5072005885

HP08/03/2002BáchNguyễn Hoàng Xuân5012006366

HP23/10/2000BảoNguyễn Lê Hoài5012006347

HP26/02/2002BìnhGiáp Thanh5102005508

HP04/07/2001CườngLê Bảo Quốc5012005059

HP13/03/1998CườngLê Tấn50920058210

HP26/02/2002DoanhA51020049011

HP02/11/2002ĐứcĐỗ Khắc50120051912

HP22/09/2000ĐứcDương Hoàng50120059713

HP25/01/2002ĐứcPhan Thành51020056814

HP19/12/1997ĐứcPhùng Văn51020049715

HP06/01/2002DuyNguyễn Thanh50720051716

HP23/05/2001GiangHuỳnh Nguyễn Thục50820061717

HP12/07/2002HảiHồ Ngọc50720052318

HP11/09/2002HàoVăn Bỉnh50620064719

HP05/08/2002HòaLý Tuấn50720054320

HP03/06/2001HoàngPhan Huy50120061221

HP22/06/2002HoàngTrương Công50720047822

HP12/06/2001HùngVõ Huy50720046023

HP16/02/2001HuyềnLê Thị Thu51020053824

HP19/05/2002KhaHồ Đình50120061025

HP06/11/2002KiệtNguyễn Tuấn51020055826

HP28/12/2002LongNguyễn Thành50120064927

HP29/09/2001LuânNguyễn Phạm Bảo51120063828

HP25/12/2002LyĐinh Thị Cẩm50720062129

HP25/05/2001MẩnNgô Đạt50120061430

HP09/12/2002MinhNguyễn Công51020057731
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

31

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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